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ĐỀ CHÍNH THỨC

Bài 1.  (2 điểm)
Giải  phương trình : 2sin 2x – cos 2x =7sin x + 2cos x –  4 
Bài 2.  (6 điểm)   

 a) Chứng minh  
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với a, b, c, d là các số thực.

b) Cho ba số thực dương a, b, c thoả:  a + b + c ≥ 
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Chứng minh rằng:  a + b + c ≥ 
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c)Cho x, y, z ( R thỏa x2 + y2 + z2 = 2.   Tìm giá trị lớn nhất của A= x +  y + z – xyz.

Bài 3.  (2 điểm) 

Tìm tất cả các số nguyên dương n sao cho n4 + n3 + 1 là số chính phương.

Bài 4.  (2 điểm)  Giải hệ phương trình 
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Bài 5.  (2 điểm) 
             Định m để phương trình sau có nghiệm:  
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Bài 6.  (4 điểm) 
Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với (ABCD), SA = a. Xác định và tính độ dài đoạn vuông góc chung của AC và SD.

Bài 7.  (2 điểm) 
Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = 2x2 – xy + 2y2 với x, y là các số thực thỏa mãn x2 – xy + y2 = 3.






HẾT
ĐÁP ÁN :

Bài 1 : (2 điểm)

Giải  phương trình : 2sin 2x – cos 2x =7sin x + 2cos x –  4 
Giải :     2sin 2x – cos 2x =7sin x + 2cos x –  4
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4sin xcos x – (1 – 2sin2x) – 7sin x – 2cos x + 4 = 0
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2cos x(2sin x – 1) + 2sin2x – 7sin x + 3 = 0
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2cos x(2sin x – 1) + ( 2sin x – 1)(sin x – 3) = 0 
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(2sin x – 1 ) ( 2cos x + sin x – 3 )=0
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sin x = 
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 EMBED Equation.3  [image: image12.wmf]2
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 EMBED Equation.3  [image: image14.wmf])
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Bài 2 : (6 điểm)  Mỗi câu 2 điểm
a) Chứng minh : 
[image: image15.wmf]2222
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với a, b, c, d là các số thực.
      Nếu ad + bc < 0 : Bất đẳng thức đúng.

      Nếu ad + bc 
[image: image16.wmf]³

 0 :


Bất đẳng thức tương đương với : 
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( đúng)
b)Cho ba số thực dương a, b, c thoả:  a + b + c ≥ 
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Chứng minh rằng:  a + b + c ≥ 
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Giải

    Ta có 
a + b + c ≥ 
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= 3 + 2
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( a + b + c ≥ 
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c)Cho x, y, z ( R thỏa x2 + y2 + z2 = 2.   Tìm giá trị lớn nhất của A= x +  y + z – xyz.

Giải :

A = x(1 – yz) + (y + z) ≤ 
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Đặt t = yz ≤ 
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Do đó:

B= 
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( A (2   .  
Khi x = 0, y = z = 1 thì A = 2. 

Vậy Max A = 2.

  Bài 3 : (2 điểm) 

Tìm tất cả các số nguyên dương n sao cho n4 + n3 + 1 là số chính phương.

Giải :
Ta tìm n thỏa 
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Ta có m2=n4+n3+1> n4( m>n2 ( m=n2+k  (k(N*) ( n4+n3+1=(n2+k)2 ( n2(n–2k)=k2–1 ( 0

Nếu k2–1>0 thì n–2k ( N*( k2–1 ( n2 ( k2>n2 ( n < k mâu thuẫn với n–2k ( N*

Vậy phải có k2–1=0 ( k=1 và n2(n–2)=0( n=2 (Khi đó m=5)

Vậy có duy nhất một số nguyên dương n thỏa n4 + n3 + 1 là số chính phương , đó là n=2

Bài 4: ( 2 điểm)  Giải hệ phương trình 
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Giải
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(1) + 3.(2) ta được:


x3 + 3xy2 + 3x2 – 24xy + 3y2 = –49 + 24y – 51x

( 
x3 + 3x2 + 3x + 1 + 3y2(x + 1) – 24y(x + 1) + 48(x + 1) = 0

( 
(x + 1)3 + (x + 1)(3y2 – 24y + 48) = 0

( 
(x + 1)[(x + 1)2 + 3(y – 4)2] = 0

( 
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* Thay x = –1 vào (1) ta được –1 – 3y2 = –49 ( y2 = 16 ( y = ( 4.

Vậy hệ có hai nghiệm là (–1; 4), (–1; –4).

Bài 5.  Định m để phương trình sau có nghiệm:  
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Xét hàm số y = f(t) = 
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Bài 6. Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với (ABCD), SA = a. Dựng và tính độ dài đoạn vuông góc chung của AC và SD.
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Giải

Gọi M là trung điểm của AD. I là giao điểm của BM và AC, J là giao điểm của EM và SD (E là đỉnh của hình vuông SADE).

Ta có 
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Vậy IJ là đoạn vuông góc chung của AC và SD.
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Bài này cũng có thể giải bằng phương pháp tọa độ
Bài 7.  Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = 2x2 – xy + 2y2 với x, y là các số thực thỏa mãn x2 – xy + y2 = 3.

Giải

Xét hàm số 
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(có thể tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của f(t) bằng giải tích)

Với y = 0 ta có A = 6

Với y ( 0, thay t = 
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Vậy giá trị lớn nhất của A là 9 khi x = y

giá trị nhỏ nhất của A là 5 khi x = – y
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